
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày       tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục dự án, công trình xây dựng thuộc diện  

nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21 tháng 8 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thành 

phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp Lưu vào lưu trữ lịch sử; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 286/TTr-SNV ngày 

26 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 15 dự án, công trình xây dựng thuộc diện nộp 

lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

2.1. Các chủ đầu tư dự án, công trình có trong Danh mục tại Điều 1 Quyết 

định này chịu trách nhiệm:  

a) Thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu của dự án, công trình xây dựng. 

b) Chỉnh lý tài liệu và lập mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu. 

c) Giao nộp hồ sơ, tài liệu dự án, công trình và mục lục hồ sơ, tài liệu nộp 

lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn. 

Trường hợp các dự án, công trình (hạng mục thuộc dự án, công trình) được 

đưa vào khai thác, sử dụng cùng một thời điểm thì hồ sơ, tài liệu dự án, công 

trình được giao nộp một lần chung cho toàn bộ dự án, công trình. 



Trường hợp các dự án, công trình có hạng mục thuộc dự án, công trình 

được đưa vào khai thác, sử dụng ở thời điểm khác nhau thì có thể giao nộp hồ 

sơ, tài liệu riêng cho từng công trình (hạng mục công trình) đó.  

2.2. Giao Sở Nội vụ: Theo dõi, đôn đốc việc giao nộp hồ sơ, tài liệu dự án, 

công trình và mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và Chủ 

đầu tư xây dựng dự án, công trình (theo Danh mục tại Điều 1) chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 4 (t/h); 
- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Ban TĐKT; 

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, NCPC (Vân).                                                                                                                                             

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đăng Bình 

 



 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC DIỆN  

NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH BẮC KẠN 

 

STT Dự án/công trình 

Tiêu chuẩn dự 

án/công trình thuộc 

diện nộp vào Lưu 

trữ lịch sử (dự 

án/công trình thuộc 

loại, cấp nào) 

Cơ quan chủ đầu tư và đại diện 

chủ đầu tư (Tên và địa chỉ trụ 

sở cơ quan) 

Thời gian 

khởi công và 

thời gian hoàn 

thành dự 

án/công trình 

Địa điểm đầu tư dự 

án/công tình  

Ghi 

chú 

I CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ TÍN NGƯỠNG 

1 

Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích 

lịch sử văn hóa Đền Phja 

Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

Dự án nhóm C, công 

trình dân dụng cấp 

III (công trình lịch 

sử văn hóa - di tích 

xếp hạng cấp tỉnh) 

Công ty TNHH Hoàng Nấm, địa 

chỉ số 2, đường Minh Cầu, tổ 6, 

phường Phan Đình Phùng, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

4/2022 

8/2022 

Thôn Phia Khao, xã 

Bản Thi, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
 

II CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ CƠ QUAN CẤP TỈNH 

2 
Công trình trụ sở Sở Công 

Thương tỉnh Bắc Kạn 
Công trình cấp III 

Sở Công Thương, số 34, đường 

Trường Chinh, phường Đức 

Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

1998 

2000 

Số 34, đường Trường 

Chinh, phường Đức 

Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

 

3 

Công trình trụ sở Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Bắc 

Kạn 

Công trình cấp III 

Sở Khoa học và Công nghệ, số 3, 

đường Trường Chinh, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

2001 

2002 

Số 3, đường Trường 

Chinh, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
 

4 

Công trình trụ sở Sở Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Bắc Kạn 

Công trình cấp III 

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, tổ 7, phường Đức Xuân, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

2002 

2006 

Tổ 7, phường Đức 

Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
 



STT Dự án/công trình 

Tiêu chuẩn dự 

án/công trình thuộc 

diện nộp vào Lưu 

trữ lịch sử (dự 

án/công trình thuộc 

loại, cấp nào) 

Cơ quan chủ đầu tư và đại diện 

chủ đầu tư (Tên và địa chỉ trụ 

sở cơ quan) 

Thời gian 

khởi công và 

thời gian hoàn 

thành dự 

án/công trình 

Địa điểm đầu tư dự 

án/công tình  

Ghi 

chú 

5 

Công trình trụ sở Sở Tài 

chính tỉnh Bắc Kạn (Nhà làm 

việc 03 tầng) 

Công trình cấp III 

Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn, tổ 4, 

phường Đức Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

12/2009 - 

8/2010 

Tổ 4, phường Đức 

Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

 

6 
Công trình trụ sở Sở Tư pháp 

tỉnh Bắc Kạn 
Công trình cấp III 

Sở Tư pháp,  đường Trường 

Chinh, phường Đức Xuân, thị xã  

Bắc Kạn 

10/1999 - 2003 

Đường Trường Chinh, 

phường Đức Xuân,  thị 

xã Bắc Kạn 

 

7 
Công trình trụ sở Sở Y tế tỉnh 

Bắc Kạn 
Công trình cấp III 

Sở Y tế số 14 đường Trường 

Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

23/7/2003 

22/7/2004 

Số 14, đường Trường 

Chinh, thành phố  Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

 

8 
Công trình trụ sở Sở Xây 

dựng tỉnh Bắc Kạn                                                                                                                                                                                                                  
Công trình cấp II 

Sở Xây dựng, tổ 4, phường Đức 

Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

1999 

2001 

Tổ 4, phường Đức 

Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

 

9 
Công trình trụ sở Thanh tra 

tỉnh Bắc Kạn 
Công trình cấp III 

Thanh tra tỉnh Bắc Kạn, số 10, 

đường Trường Chinh, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

9/1998 

12/2002 

Số 10, đường Trường 

Chinh, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

 

10 
Công trình trụ sở Cục Thuế 

tỉnh Bắc Kạn 
Công trình cấp II 

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, tổ 5, 

phường Phùng Chí Kiên, thành 

phố Bắc kạn, tỉnh Bắc Kạn 

2013 

2018 

Tổ 5, phường Phùng 

Chí Kiên, thành phố 

Bắc kạn, tỉnh Bắc Kạn 

 

11 
Công trình trụ sở Kho bạc 

tỉnh Bắc Kạn 
Công trình cấp II 

Kho bạc nhà nước  Bắc Kạn, tổ 5, 

phường Phùng Chí Kiên, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

2014 

2016 

Tổ 5, phường Phùng 

Chí Kiên, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

 

12 
Công trình trụ sở Cục Thống 

kê tỉnh Bắc Kạn 
Công trình cấp III 

Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn, tổ 4, 

phường Đức Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

2018 

2020 

Tổ 4, phường Đức 

Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
 



STT Dự án/công trình 

Tiêu chuẩn dự 

án/công trình thuộc 

diện nộp vào Lưu 

trữ lịch sử (dự 

án/công trình thuộc 

loại, cấp nào) 

Cơ quan chủ đầu tư và đại diện 

chủ đầu tư (Tên và địa chỉ trụ 

sở cơ quan) 

Thời gian 

khởi công và 

thời gian hoàn 

thành dự 

án/công trình 

Địa điểm đầu tư dự 

án/công tình  

Ghi 

chú 

13 

Công trình trụ sở Đài Phát 

thanh và Truyền hình Bắc 

Kạn - giai đoạn I 

Công trình cấp II 

Đài Phát thanh và Truyền hình 

Bắc Kạn, Khu đồi Chánh Sứ, 

Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn 

2005 

2008 

Khu đồi Chánh Sứ, 

Phùng Chí Kiên, thị xã 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
 

14 

Công trình trụ sở Đài Phát 

thanh và Truyền hình Bắc 

Kạn - giai đoạn II 

Công trình cấp II 

Đài Phát thanh và Truyền hình 

Bắc Kạn, phường Phùng Chí 

Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

2006 

2012 

Phường Phùng Chí 

Kiên, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

 

15 

Công trình trụ sở Ban Quản 

lý các khu công nghiệp tỉnh 

Bắc Kạn 

Công trình cấp III 

Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Bắc Kạn, thôn Cốc po, xã 

Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn 

2009 

2010 

Thôn Cốc Po, xã Thanh 

Thịnh, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn 
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